
 

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM​
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ: ……………. 

Mẫu số 2 

  

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG 
TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM...... 

Số 
TT Họ và tên 

Năm sinh 

Trình 
độ 

chuyên 
môn 

nghiệp 
vụ 

Chức 
vụ/Chức 

danh công 
việc đang 

đảm 
nhiệm 

Lương cũ Lương mới 

Thành tích 
(Liệt kê chi 
tiết 06/04 
năm gần 
nhất theo 
từng năm, 

số QĐ) 

Ghi 
chú 

Nam Nữ   

Mã số 
ngạch, 
chức 
danh 

Bậc 
lương 

Hệ số 
lương 

Thời 
điểm 

hưởng 

Mã số 
ngạch, 
chức 
danh 

Bậc 
lương 

Hệ số 
lương 

Thời 
điểm 

hưởng 
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​
Người lập biểu 

......., ngày ….. tháng ….. năm ....​
Thủ trưởng đơn vị​
(Ký tên, đóng dấu) 

  

 


